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6.87.15.08.07.87.58.08.08.076.36.06.57.86.54.06.05.07XTrần Quỳnh  Anh1

6.67.06.58.07.58.08.06.04.075.76.58.35.85.06.04.02.05Nguyễn Quốc Bảo2

3.13.20.01.03.06.05.05.06.063.02.81.02.03.85.04.02.06XXXH'  Dễc Ênũôl3

7.07.05.58.07.37.55.08.08.087.17.07.57.86.06.07.08.08XY'  Diôn Ê Ban4

7.67.56.89.07.38.05.09.08.077.88.38.56.87.07.08.08.09XXXTrần Thị Mỹ  Duyên5

5.15.16.53.04.05.06.04.08.055.25.38.06.53.06.04.02.05Nguyễn Tiến Đạt6

7.27.36.06.09.08.85.08.08.087.16.58.37.87.08.06.05.07Bùi Văn Đông7

8.58.37.59.08.58.07.09.010.088.89.09.58.88.08.09.09.09Nguyễn Văn  Đức8

4.84.94.36.04.04.55.05.07.054.55.01.05.06.02.06.05.06Nguyễn Ngọc Hoàng9

6.56.56.36.07.57.35.06.05.086.67.07.88.85.04.07.05.06XY'  Hoàng Niê10

8.99.08.09.39.89.810.07.010.088.89.09.09.58.09.08.08.09Trần Quang Huy11

7.07.16.08.05.58.59.06.08.076.97.38.07.86.08.05.03.08Lê Như Hùng12

XY Kắp Niê13

5.75.85.85.06.35.05.05.08.075.56.08.55.04.06.04.02.06Nguyễn Văn Khá14

3.13.33.01.03.04.04.05.04.052.71.31.02.03.53.05.05.05XY Khoenh Êban15

2.83.04.01.02.32.54.03.02.062.31.81.52.01.03.04.02.06Dương Duy Khôi16

7.78.07.08.87.08.58.09.09.087.28.58.87.05.56.06.07.07XNgô Thị Thùy Linh17

5.86.46.07.04.37.55.06.010.064.76.55.35.02.54.04.02.06XNguyễn Thị My18

7.17.15.08.58.08.56.06.08.077.08.37.07.84.08.07.05.08XNguyễn Thị Hồng Ngọc19

7.67.46.58.06.58.85.09.08.088.17.59.08.87.09.08.08.08XBùi Thị Ngọc20

4.44.75.05.03.53.05.05.06.073.86.33.52.02.05.03.02.05XXXH'  Nhat Êban21

4.44.65.83.53.55.04.04.05.064.04.52.02.05.03.06.05.07Y -  Nhuel Buôn Krông22

7.67.45.37.08.39.07.07.010.088.09.09.07.86.08.08.08.08XXXH'  Nữ Buônyă23

7.97.78.38.06.38.58.08.06.088.38.08.88.88.08.08.09.08Phạm Minh Phương24

8.18.15.89.59.09.06.08.010.098.19.07.58.87.58.08.08.07XNguyễn Thị Như Quỳnh25

3.53.92.02.03.06.05.04.08.062.71.03.04.01.06.03.02.05Đỗ Tấn Tài26

8.28.06.08.09.88.08.09.010.088.78.59.59.59.08.09.06.09XPhan Phương Thảo27

7.27.05.59.06.37.57.07.08.077.57.89.07.57.08.06.05.08XLê Thị Thúy Thương28

5.96.05.05.55.87.56.05.09.065.86.33.35.56.08.06.05.08XVăn Thị Huyền Trang29

4.84.75.51.03.57.04.05.06.065.03.05.35.57.06.05.02.07XNguyễn Thị Thùy Trang30

5.05.15.06.04.55.55.04.03.074.75.57.53.01.53.05.06.06Huỳnh Đức Trọng31

3.83.83.81.04.05.04.04.04.063.95.01.54.04.04.05.02.06XHứa Văn Trung32

7.27.06.08.87.06.05.09.08.077.58.89.08.86.05.06.05.07Nguyễn Đức Việt33

4.24.23.01.05.84.86.05.07.054.25.03.53.06.03.04.02.05Lưu Quang Việt34

8.18.48.59.09.09.07.07.08.087.58.87.58.86.57.06.05.08XVũ Thị Xuân35

7.67.56.07.57.59.07.07.09.097.88.38.86.87.57.08.06.09XXXH'  Yu Lia Knul36
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71.4258.6320714.35431514.35Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 9 tháng 5 năm 2014
Người Lập

Giáo Viên


